
Ng Th Năm

1  NGUYỄN NGỌC TÚ TRÂM 2 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 3CHI EM 0919009458

2  HỒ NGỌC NHƯ Ý 13 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0942683639

3  NGUYỄN THỊ VÂN KIỀU 20 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0889041165

4  LÊ MINH THƯ 1 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905191803

5  NGUYỄN NGỌC SUN MY 13 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0915830114

6  PHẠM THỊ MỸ TÂM 9 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh ĐỊA-CN 0394084895

7  NGUYỄN NGỌC TÚ TRÂN 2 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 3CHI EM 0919009458

8  PHAN THỊ THANH TIỀN 4 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.VĂN 0393965655

9  CAO THỊ HƯƠNG LAN 21 1 2006 Nam Định Nữ Kinh 0326783995

10  VÕ DIỄM QUỲNH 15 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0935998667

11  TRỊNH HOÀNG MINH NGUYỆT 10 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905191991

12  LÊ PHAN THÙY DUYÊN 25 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0915830114

13  TRẦN THỊ THẢO 16 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh ĐỊA-CN 0343442596

14  NGUYỄN VŨ HỒNG ÂN 11 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905446739

15  NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 30 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0919992423

16  ĐINH VŨ TÚ LINH 28 11 2006 Đắk Lắk Nữ Mường 0941327980

17  TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 28 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0977416627

18  NGUYỄN THỊ THANH THẢO 18 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0847032627

19  LÊ TRÀ MY 20 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0932431479

20  HOÀNG THỊ THANH NGỌC 17 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905206658

21  PHAN TĂNG KIỆT 18 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0334649279

22  LÊ THỊ THU THỦY 27 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 3CHI EM 0919475675

23  NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂM 30 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.ANH 0905550111

24  HỒ TẤN ĐẠT 8 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0396784809

25  NGUYỄN HOÀNG BẢO KHANG 19 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh KO CO SO

26  TRẦN NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 15 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0935659292

27  PHẠM MINH QUÂN 17 2 2006 Nghệ An Nam Kinh 0978888701

28  DƯƠNG VĂN HOÀNG NAM 5 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0914437448

29  NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 7 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0918755549

30  LÊ TIẾN PHÚC 11 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh CH.VĂN 0913448863

31  NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 24 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0934714342

32  NGUYỄN NGỌC THẢO LINH 10 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0934798076

33  NGUYỄN THU THÙY 18 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0914179139

34  PHẠM THỊ MỸ HIỀN 2 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0976707585

35  TRƯƠNG ĐỖ MINH VŨ 19 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0948714754

36  HUỲNH VĨNH QUYỀN 30 10 2006 Đắk Lắk Nam Hoa 0789444779

37  VÕ MINH HIẾU 19 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0935823978

38  CAO NỮ ANH THƯ 6 1 2006 Đắk Nông Nữ Kinh 0978775585

39  PHAN THỊ KHÁNH LY 2 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0915830114

40  TRẦN HỒ PHÚC ĐỨC 13 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0834555102

41  TRỊNH PHƯƠNG UYÊN 20 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0976634699

42  H' WƠN NIÊ 22 1 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 0989729830

43  H' MÊ GHI NIÊ 7 2 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 0355361135

44  TRIỆU THANH VY 23 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0937717204

45  NGUYỄN ĐÌNH HÀO 5 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0906504257

SĐTTT Họ và tên
Ngày sinh Nơi sinh 

(huyện, tỉnh)
Giới tính Dân tộc

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

LỚP 10 B4

(Theo QĐ số 422 QĐ-SGDĐT Đắk Lắk ngày 21 tháng 7 năm 2021)

GHI CHÚ



46  NGUYỄN NGỌC KHÁNH HÂN 6 8 2006 Ninh Thuận Nữ Kinh 0363244004

47  VÕ THỊ TRÂN TRÂN 2 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0899381823

48  HOÀNG ĐÌNH AN NGUYÊN 14 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0986069583

49  LÊ NGUYỄN MINH KHOA 11 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0986271783
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CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (Chủ đề bám sát TVA 7 năm ) Đắk Lắk, ngày 01 tháng 9 năm 2021


